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HƯỚNG DẪN

Hoạt động trọng tâm và báo cáo kết quả định kỳ về hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Căn cứ Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ đánh giá thực tế về việc thực hiện nhiệm vụ và việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn việc xây dựng báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những năm qua về công tác xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện việc hướng dẫn để tăng cường, nâng cao chất lượng các báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) theo quy định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của tỉnh về hoạt động của Ban TTND và công tác đánh giá đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

II. BAN THANH TRA NHÂN DÂN 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban TTND
- Giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì kiến nghị người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó; 

- Xác minh những vụ việc do Chủ tịch UBND cấp xã giao; 

- Tham gia việc thanh tra, kiểm tra tại xã, phường, thị trấn theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp thông tin, tài liệu, cử người tham gia khi được yêu cầu; 

- Kiến nghị Chủ tịch UBND cấp xã xử lý vi phạm theo thẩm quyền và khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua hoạt động giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị;


- Kiến nghị Chủ tịch UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã các hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân phát hiện sai phạm và có thành tích trong công tác; 

- Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến phạm vi giám sát của Ban TTND;

 - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do pháp luật quy định.

2. Đối tượng, nội dung và phạm vi giám sát của Ban TTND

- Hoạt động của HĐND, UBND cấp xã. 
- Việc thực hiện nghị quyết của HĐND, quyết định, chỉ thị của UBND cấp xã.

- Hoạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND, cán bộ, công chức làm việc tại cấp xã và Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố và những người đảm nhận nhiệm vụ tương đương.

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại xã, phường, thị trấn:

+ Công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp xã;

+ Việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Chủ tịch UBND cấp xã;

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã;

+ Việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật tại xã, phường, thị trấn.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn.

- Việc thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách, công khai tài chính tại xã, phường, thị trấn.

- Việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình do Nhân dân đóng góp xây dựng, do Nhà nước, các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ cho xã, phường, thị trấn.

- Các công trình triển khai trên địa bàn xã, phường, thị trấn có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, an ninh, trật tự, văn hóa - xã hội, vệ sinh môi trường và đời sống của Nhân dân.

- Việc quản lý trật tự xây dựng, quản lý các khu tập thể, khu dân cư, việc quản lý và sử dụng đất đai tại xã, phường, thị trấn.

- Việc thu, chi các loại quỹ và lệ phí theo quy định của Nhà nước, các khoản đóng góp của Nhân dân tại xã, phường, thị trấn.

- Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc xử lý các vụ việc tham nhũng liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã.

- Việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi, chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với cách mạng, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Những việc khác thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Hoạt động giám sát của Ban TTND

Hàng năm, căn cứ vào Nghị quyết của HĐND cấp xã, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn và tình hình thực tiễn của địa phương, Ban TTND xây dựng Kế hoạch giám sát năm và báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Kế hoạch giám sát hằng năm cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, kinh phí và tổ chức thực hiện. 

Kế hoạch giám sát năm có thể được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế hoặc khi có vấn đề phát sinh đột xuất.
* Việc tiến hành giám sát của Ban TTND được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

4. Chế độ báo cáo đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên

Ban TTND thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (thời gian cụ thể do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã quy định). Định kỳ xây dựng báo cáo kết quả 6 tháng, tổng kết năm báo cáo tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên. Quy định cụ thể như sau:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước ngày 10/6 và 20/11 hàng năm (có đề cương gửi kèm). Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện báo cáo khi có yêu cầu của cấp trên.
- Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện quy định thời gian cụ thể mà Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phải báo cáo trong 6 tháng và 1 năm.
III. BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG 

1. Quyền hạn của Ban GSĐTCCĐ 
a) Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp các thông tin về quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, các quy hoạch khác liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trả lời về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu chủ chương trình, chủ đầu tư trả lời, cung cấp các thông tin phục vụ việc giám sát đầu tư: Quyết định đầu tư; thông tin về chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và kế hoạch đầu tư; diện tích chiếm đất và sử dụng đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết và phương án kiến trúc; đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

Đối với các chương trình, dự án đầu tư có nguồn vốn và công sức của cộng đồng, dự án sử dụng ngân sách cấp xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho cấp xã, ngoài các nội dung trên, chủ chương trình, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thêm thông tin về quy trình, quy phạm kỹ thuật, chủng loại và định mức vật tư; kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình;

d) Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chủ chương trình, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp các tài liệu tại các điểm a, b, c khoản này cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

2. Nội dung giám sát của Ban GSĐTCCĐ
2.1. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP (dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư):

a) Theo dõi, kiểm tra sự phù hợp của quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư với quy hoạch, kế hoạch đầu tư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

b) Theo dõi, kiểm tra việc chủ đầu tư chấp hành các quy định về: chỉ giới đất đai và sử dụng đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương án kiến trúc, xây dựng; xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; tiến độ, kế hoạch đầu tư;

c) Tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án;

d) Phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư, vận hành dự án;

đ) Phát hiện những việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án;

e) Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư.

2.2. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn khác thực hiện theo các điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều này:

2.3. Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các chương trình, dự án đầu tư có nguồn vốn và công sức của cộng đồng, dự án sử dụng ngân sách cấp xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho cấp xã:

a) Thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức và chủng loại vật tư theo quy định; theo dõi, kiểm tra kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình.

3. Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng
3.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã

a) Chủ trì thành lập Ban GSĐTCCĐ cho từng chương trình, dự án. Thành phần của Ban ít nhất là 05 người, gồm đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Thanh tra nhân dân và đại diện người dân trên địa bàn;

b) Lập kế hoạch GSĐTCCĐ đối với các chương trình, dự án trên địa bàn và thông báo cho chủ chương trình, chủ đầu tư, ban quản lý chương trình, dự án về kế hoạch và thành phần Ban GSĐTCCĐ chậm nhất 45 ngày trước khi thực hiện.
* Việc tiến hành giám sát của Ban GSĐTCCĐ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
3.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã căn cứ điều kiện của xã, bố trí địa điểm làm việc để Ban GSĐTCCĐ tổ chức các cuộc họp và lưu trữ tài liệu phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng; tạo điều kiện sử dụng các phương tiện thông tin, liên lạc của Ủy ban nhân dân xã phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng.

4. Chế độ báo cáo đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên 

- Ban GSĐTCCĐ định kỳ hằng quý báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã về tình hình thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng đối với chương trình, dự án trên địa bàn (trước ngày mùng 10 của tháng đầu quý tiếp theo). Trường hợp phát hiện các vấn đề vi phạm hoặc có các kiến nghị khác về các chương trình, dự án trong quá trình giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban GSĐTCCĐ tổng hợp trình Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã để gửi kiến nghị tới các cơ quan liên quan;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổng hợp báo cáo năm trước ngày 15/01 năm sau về kết quả GSĐTCCĐ trên địa bàn xã gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện báo cáo 1 năm trước ngày 30/01 năm sau về kết quả GSĐTCCĐ trên địa bàn huyện gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh;

- Trên cơ sở báo cáo của cấp huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả giám sát đầu tư của tỉnh gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/02 năm sau. 

* Ngoài mốc thời gian trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện báo cáo khi có yêu cầu của cấp trên.

(Có đề cương báo cáo gửi kèm)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao Ban Dân chủ-Pháp luật tham mưu triển khai, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác tổ chức hoạt động cho Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; báo cáo kết quả hoạt động theo quy định gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đơn vị liên quan. 

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn rà soát, bổ sung, kiện toàn, thành lập Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ theo quy định; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; tiến hành kiểm tra định kỳ về tổ chức, hoạt động và kết quả của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; đôn đốc và thực hiện báo cáo kết quả theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn các hoạt động trọng tâm và việc thực hiện chế độ báo cáo của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh./.
	Nơi nhận:

- Ban DCPL UB TW MTTQ VN (để b/c);

- Ban TT UBMTTQVN tỉnh (thực hiện);

- UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố (thực hiện); 

- Lưu: VT, DC-PL.
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

              PHÓ CHỦ TỊCH
 Giàng Trọng Bình


BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn ….(xã, huyện) 
năm ….
* Căn cứ xây dựng báo cáo

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Công tác hướng dẫn triển khai, xây dựng kế hoạch, thành lập và kiện toàn Ban GSĐTCCĐ;

- Các văn bản đã ban hành.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Tổng số Ban GSĐTCCĐ được thành lập trong năm (trường hợp có Ban TTND kiêm Ban GSĐTCCĐ thì cần nêu rõ là ở đâu), số thành viên tham gia Ban.

2. Các Ban GSĐTCCĐ đã tiến hành giám sát bao nhiêu cuộc? Nêu rõ nội dung giám sát của từng cuộc, kết quả giám sát, phát hiện và kiến nghị giám sát.

3. Việc giải quyết và trả lời các kiến nghị của các đơn vị liên quan : Bao nhiêu kiến nghị được giải quyết, bao nhiêu kiến nghị không được giải quyết? Đối với kiến nghị được giải quyết thì nêu kết quả cụ thể, trường hợp kiến nghị không được giải quyết thì nêu rõ nguyên nhân vì sao.

4. Kinh phí cấp cho hoạt động giám sát của Ban GSĐTCCĐ trong năm: Nêu cụ thể số tiền đã được chi; Trường hợp không được chi thì nêu rõ nguyên nhân vì sao không được chi (Nguyên nhân chủ quan, khách quan).
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Hạn chế và nguyên nhân
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM…

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban TTND trên địa bàn ….(xã, huyện) 

năm ….
* Căn cứ xây dựng báo cáo

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Công tác hướng dẫn triển khai, xây dựng kế hoạch, thành lập và kiện toàn Ban TTND;

- Các văn bản đã ban hành. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Tổng số Ban TTND, số thành viên tham gia Ban.

2. Các Ban TTND đã tiến hành giám sát bao nhiêu cuộc? Xác minh bao nhiêu cuộc? Nêu rõ nội dung giám sát, xác minh của từng cuộc, vụ việc; kết quả giám sát, xác minh vụ việc; các kiến nghị sau giám sát (nêu cụ thể số kiến nghị, nội dung kiến nghị)
3. Việc giải quyết và trả lời các kiến nghị của các đơn vị liên quan : Bao nhiêu kiến nghị được giải quyết, bao nhiêu kiến nghị không được giải quyết? Đối với kiến nghị được giải quyết thì nêu kết quả cụ thể, trường hợp kiến nghị không được giải quyết thì nêu rõ nguyên nhân vì sao.

4. Kinh phí cấp cho hoạt động giám sát của Ban TTND trong năm: Nêu cụ thể số tiền đã được chi; Trường hợp không được chi thì nêu rõ nguyên nhân vì sao không được chi (Nguyên nhân chủ quan, khách quan).
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Hạn chế và nguyên nhân
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM…
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
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